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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I
MÔN NGỮ VĂN- KHỐI 10
Năm học 2020- 2021
1. Hình thức: Tự luận
2. Cấu trúc: 3/7 (Đọc hiểu/ Tự luận)
3. Thời gian: 90 phút
4. Tỷ lệ: 4:3:2:1 
	Stt
	Nội dung KT
	Đơn vị KT
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tống thời gian
(phút)
	Tỷ lệ %
	Tỷ lệ điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	
	
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	
	
	
	

	1.
	Văn bản 
	Nêu nội dung chính
Thể loại văn bản
Đặt tên văn bản

	1



	1ph



	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2,0%
	



30% Nhận biết,  thông hiểu

	
	
	Giải thích quan điểm của tác giả
Bày tỏ sự đồng tình, không đồng tình
Nội dung tâm đắc nhất 

	-
	-
	2
	6ph
	-
	-
	-
	-
	2
	6
	6,0%
	

	2. 
	Tiếng Việt 
	Xác định phương thức biểu đạt
Xác định biện pháp tu từ và ý nghĩa
Phong cách ngôn ngữ
	1
	1 ph
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2,0 %
	

	3 
	Làm văn: NLXH 
	Bao gồm:
- Giải thích khái niệm (Thông hiểu)
- Nêu minh chứng (Nhận biết)
- Bàn bạc mở rộng
- Nêu bài học 
	-
	-
	-
	-
	1
	20ph
	-
	-
	1
	20
	20,0%
	10%  nhận biết, thông hiểu

10% vận dụng

	
	Làm văn: NLVH
	Bao gồm:
- Thuộc thơ, nắm vững ngữ liệu (Thông hiểu)
- Cảm nhận được nội dung (Nhận biết + thông hiểu)
- Cảm nhận được nghệ thuật (Nhận biết + thông hiểu) 
- Đảm bảo bố cục, diễn đạt 
Vận dụng có hiệu quả các thao tác lập luận

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	60 ph
	1
	60
	60,0%
	30% nhận biết, thông hiểu


10% vận dụng


10% vận dụng cao

	Tổng số
	2,0
	2,0
	2,0
	6,0
	1,0
	20,0
	1,0
	60,0
	6,0
	90,0
	100%
	100%
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